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BỘ  PHÁT  WIFI

Cisco Catalyst CW9166I-E
Mã sản phẩm: CW9166I-E

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm Cisco Catalyst CW9166I-E

Hãng sản xuất Cisco

Mã sản phẩm CW9166I-E

Loại sản phẩm Access point Wi-Fi 6E trong nhà

Trọng lượng 1,60 kg

Xuất xứ Chính hãng

Nguồn điện PoE 802.3bt/UPOE 30,5 W hoặc PoE+ 802.3at 25,5 W; DC 54 V tuỳ chọn

Bảo hành Cisco Limited Lifetime Warranty (WARR-CW-LIFE-LTD)

Băng tần 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz; radio 5 GHz XOR thành 5 GHz thứ hai

Cấp nguồn 802.3bt/UPOE 30,5 W; 802.3at PoE+ 25,5 W; 802.3af chỉ để cấu hình; DC 54
V

Lắp đặt Gắn trần / gắn tường

Dòng Cisco Catalyst 9166 Series, Wi-Fi 6E (802.11ax), Catalyst 9100 family

Chế độ quản lý Bộ điều khiển Catalyst 9800 / Embedded Wireless Controller trên Catalyst
9000, hoặc Meraki cloud

Luồng (spatial stream) 4x4:4 trên cả ba băng

Tốc độ PHY tối đa 7,78 Gbps (4x4 160 MHz ở 6 GHz + 4x4 80 MHz ở 5 GHz + 4x4 20 MHz ở 2,4
GHz)

Kênh 20/40/80/160 MHz (6 GHz); 20/40/80/80+80 MHz (5 GHz); 20 MHz (2,4
GHz)

Ăng-ten Trong, đa hướng: 3 dBi (2,4 GHz), 5 dBi (5 GHz), 4 dBi (6 GHz)

Công suất phát Tới 23 dBm (200 mW) mỗi băng, tuỳ quy định

Cổng mạng 1 x Multigigabit 100M/1G/2,5G/5G RJ-45

Cổng khác Console RJ-45, USB 2.0 4,5 W

Bộ nhớ 2.048 MB DRAM, 1.024 MB flash

Bluetooth BLE tích hợp

Bảo mật WPA3, Enhanced Open, 802.1X

Phần mềm Cisco IOS XE 17.9.1 trở lên

Kích thước (R x D x C) 241,3 x 241,3 x 56,9 mm

Khối lượng 1,60 kg

Nhiệt độ hoạt động 0 °C đến 50 °C, độ ẩm 10–90 %
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Chứng nhận Wi-Fi 6 (R2), Wi-Fi 6E, WPA3-R3, Bluetooth SIG

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản
xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới
nhất tại: https://thietbiquang.net/san-pham/cisco-cw9166i-e.html


